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1 Lê Thị Nhàn 2002 Nữ Vinh Quang Xuân Cao Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 15.2.2022 15.2.2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

2 Trương Thùy linh 2000 Nữ Khu 1 Thị trấn Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 15.2.2022 15.2.2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

3  Hà Thị Lành 2000 Nữ Hưng Long Ngọc Phụng Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 15.2.2022 15.2.2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

4  Lê Thị Thiết 1993 Nữ Lương Thiện Lương Sơn Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 15.2.2022 15.2.2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

5 Đặng Thị Nam 1998 Nữ Thanh Long Thọ Thanh Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 15.2.2022 15.2.2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

6 Lò Thị Loan 1968 Nữ Khu 2 Thị trấn Thường Xuân Thanh Hóa
Tiếp xúc Fo Lục Đăng 

Khoa
15.2.2022 15.2.2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

7  Nguyễn Thị Quý 1981 Nam Khu 5 Thị trấn Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 15.2.2022 15.2.2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

8  Cầm Thị Hồng 2003 Nữ  Xuân Thành ngọc Phụng Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 15.2.2022 15.2.2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

9  Lê Thị Nhung 1988 Nữ Khu 2 Thị trấn Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 15.2.2022 15.2.2022 Chưa tiêm vx 2 Test nhanh

10 Lang Thị Hà 2001 Nữ Mơ Thắm Luận Khê Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 15.2.2022 15.2.2022 Đã tiêm 01 mũi 2 Test nhanh

11  Lò Thị Nhung 1990 Nữ Thành Đon Tân Thành Thường Xuân Thanh Hóa
Tiếp xúc với F0 cùng 

truyền
15.2.2022 15.2.2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

12  Nguyễn Thị Hằng 1984 Nữ Thành Lợp Tân Thành Thường Xuân Thanh Hóa
Tiếp xúc với F0 cùng 

truyền
15.2.2022 15.2.2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

13  Bùi Thị Ngân 1984 Nữ Vụ Bản Xuân Dương Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 15.2.2022 15.2.2022 Đã tiêm 03 mũi 2 Test nhanh

14  Nguyễn Thị Tuyết 1989 Nữ Thôn 3 Xuân Dương Thường Xuân Thanh Hóa
Tiếp xúc với F0 cùng 

truyền
15.2.2022 15.2.2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

15  Lê Thị Thân 1980 Nữ Thôn 2 Xuân Dương Thường Xuân Thanh Hóa
Tiếp xúc với F0 cùng 

truyền
15.2.2022 15.2.2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh
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16  Lê Thị Xuyến 1988 Nữ Xuân Thịnh Xuân Dương Thường Xuân Thanh Hóa
Tiếp xúc với F0 cùng 

truyền
15.2.2022 15.2.2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

17 Lê Xuân Phong 2014 Nam Thôn 3 Xuân Dương Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 15.2.2022 15.2.2022 Chưa tiêm vx 2 Test nhanh

18 Lê Thị Nga 1967 Nữ Thôn 1 Xuân Dương Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 15.2.2022 15.2.2022 Đã tiêm 03 mũi 2 Test nhanh

19  Vũ Thị Bình 1988 Nữ Tân Lập Xuân Dương Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 15.2.2022 15.2.2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

20  Lê Thị  Thực 1986 Nữ Quyết Tiến Xuân Cao Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 15.2.2022 15.2.2022 Đã tiêm 02 mũi vx 2 Test nhanh

21 Lê Thị Vân Anh 2000 Nữ  Thành Thắng  Luận Thành Thường Xuân Thanh Hóa
Tiếp xúc với F0 cùng 

truyền
15.2.2022 15.2.2022 Đã tiêm 02 mũi vx 2 Test nhanh

22  Lương Thị  Hường 1987 Nữ Cao Tiến Luận Thành Thường Xuân Thanh Hóa
Tiếp xúc với F0 cùng 

truyền
15.2.2022 15.2.2022 Đã tiêm 02 mũi vx 2 Test nhanh

23  Hà Thị Dung 1987 Nữ Cao Tiến Luận Thành Thường Xuân Thanh Hóa
Tiếp xúc với F0 cùng 

truyền
15.2.2022 15.2.2022 Đã tiêm 02 mũi vx 2 Test nhanh

24 Cầm Bá Thay 1974 Nam Ná mén Vạn Xuân Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 15.2.2022 15.2.2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

25 Lê Thị Chẳm 1933 Nữ Ná mén Vạn Xuân Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 15.2.2022 15.2.2022 Chưa tiêm vx 2 Test nhanh

26 Vi Thị Loan 1981 Nữ Ná mén Vạn Xuân Thường Xuân Thanh Hóa
Tiếp xúc với F0 cùng 

truyền
15.2.2022 15.2.2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

27  Cầm Bá Hải 2005 Nam Ná mén Vạn Xuân Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 15.2.2022 15.2.2022 Đã tiêm 02 mũi vx 2 Test nhanh

28 Vi Thị Chuyên 1996 Nữ  Thôn Quạn Vạn Xuân Thường Xuân Thanh Hóa
Tiếp xúc với F0 cùng 

truyền
15.2.2022 15.2.2022 Đã tiêm 03 mũi vx 2 Test nhanh

29  Lê Thị  Phương 1986 Nữ  Xuân Thắng ngọc Phụng Thường Xuân Thanh Hóa
Tiếp xúc với F0 cùng 

truyền
16.2.2022 16.2.2022 Đã tiêm 03 mũi 2 Test nhanh

30  Lê Thị  Hương 1982 Nữ Khu 4 Thị trấn Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 16.2.2022 16.2.2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

31  Hoàng Sỹ Bô 1955 Nam Khu 4 Thị trấn Thường Xuân Thanh Hóa
Tiếp xúc với F0 Hoàng 

Sỹ Thành
16.2.2022 16.2.2022 Đã tiêm 03 mũi 2 Test nhanh

32  Nguyễn Thị Thúy 1982 Nữ Ngọc Sơn Lương Sơn Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 16.2.2022 16.2.2022 Đã tiêm 02 mũi 2 Test nhanh

33 Quản Thị Hoa 2010 Nữ Khu 5 Thị Trấn Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 16.2.2022 16.2.2022 Chưa tiêm vx 2 Test nhanh
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34  Phạm Văn Trọng 1986 Nam Xuân Thịnh Xuân Dương Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 16.2.2022 16.2.2022 Đã tiêm 03 mũi 2 Test nhanh

35 Đỗ Mai Trang 2009 Nữ Khu 2 Thị trấn Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 16.2.2022 16.2.2022 Đã tiêm 02 mũi vx 2 Test nhanh

36 Đỗ Anh Thư 2016 Nữ Khu 2 Thị trấn Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 16.2.2022 16.2.2022 Chưa tiêm vx 2 Test nhanh

37  Nguyễn Thị Hằng 1983 Nữ Khu 2 Thị trấn Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 16.2.2022 16.2.2022 Đã tiêm 02 mũi vx 2 Test nhanh

38  Nguyễn Văn Hải 2005 Nam Thanh Long Thọ Thanh Thường Xuân Thanh Hóa
Tiếp xúc với F0 Nguyễn 

Thị Hường
16.2.2022 16.2.2022 Đã tiêm 02 mũi vx 2 Test nhanh

39  Hoàng Văn Nguyên 2005 Nam Tiến Sơn 1 Thị Trấn Thường Xuân Thanh Hóa
Tiếp xúc với F0 Hoàng 

Gia bảo
16.2.2022 16.2.2022 Đã tiêm 02 mũi vx 2 Test nhanh

40  Hoàng Văn  Tình 1986 Nam Tiến Sơn 1 Thị Trấn Thường Xuân Thanh Hóa
Tiếp xúc với F0 Hoàng 

Văn Nguyên
16.2.2022 16.2.2022 Đã tiêm 03 mũi 2 Test nhanh

41  Hoàng  Thị Lan 2006 Nữ Tiến Sơn 1 Thị Trấn Thường Xuân Thanh Hóa
Tiếp xúc với F0 Hoàng 

Văn Nguyên
16.2.2022 16.2.2022 Đã tiêm 02 mũi vx 2 Test nhanh

42 Vi Thị Hạ 1985 Nữ Tiến Sơn 1 Thị Trấn Thường Xuân Thanh Hóa
Tiếp xúc với F0 Hoàng 

Gia bảo
16.2.2022 16.2.2022 Đã tiêm 02 mũi vx 2 Test nhanh

43  Lê Văn Hùng 1994 Nam Trung Nam Xuân Cao Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 16.2.2022 16.2.2022 Đã tiêm 02 mũi vx 2 Test nhanh

44  Cầm Bá Ngĩa 1986 Nam  Bù Đồn Vạn Xuân Thường Xuân Thanh Hóa F1 của F0 16.2.2022 16.2.2022 Đã tiêm 02 mũi vx 2 Test nhanh

45  Hà Thị Biên 1989 Nữ  Ná Mén Vạn Xuân Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 16.2.2022 16.2.2022 Đã tiêm 03 mũi 2 Test nhanh

46  Lê Đức Duy 1994 Nam  Bù Đồn Vạn Xuân Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 16.2.2022 16.2.2022 Đã tiêm 03 mũi 2 Test nhanh

47  Cầm Thị Tiến 1966 Nữ  Bù Đồn Vạn Xuân Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 16.2.2022 16.2.2022 Đã tiêm 02 mũi vx 2 Test nhanh

48  Ngân Thị  Thể 1971 Nữ  Bù Đồn Vạn Xuân Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 16.2.2022 16.2.2022 Đã tiêm 02 mũi vx 2 Test nhanh

49  Vũ Thị Hồng 2000 Nữ Trung Nam Xuân Cao Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 16.2.2022 16.2.2022 Đã tiêm 02 mũi vx 2 Test nhanh

50  Nguyễn Duy Tô 1963 Nam Thôn Nhồng Vạn Xuân Thường Xuân Thanh Hóa F1 của Lang Thị Minh 16.2.2022 16.2.2022 Đã tiêm 02 mũi vx 2 Test nhanh

51  Lê Thị Thị 1963 Nữ Thôn Nhồng Vạn Xuân Thường Xuân Thanh Hóa F1 của Lang Thị Minh 16.2.2022 16.2.2022 Đã tiêm 02 mũi vx 2 Test nhanh
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52  Hà Anh Đăng 2013 Nam Tiến Hưng 1 Luận Thành Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 16.2.2022 16.2.2022 Chưa tiêm vx 2 Test nhanh

53  Hà Thị Lương Uyên 2011 Nữ Tiến Hưng 1 Luận Thành Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 16.2.2022 16.2.2022 Chưa tiêm vx 2 Test nhanh

54  Cầm Bá Vũ 2015 Nữ Thành Thắng Luận Thành Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 16.2.2022 16.2.2022 Chưa tiêm vx 2 Test nhanh

55  Nguyễn Thị Hòa 1990 Nữ Sơn Cao Luận Thành Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 16.2.2022 16.2.2022 Đã tiêm 02 mũi vx 2 Test nhanh

56 Đinh Thị Hoa 1990 Nữ Khu 5 Thị Trấn Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 16.2.2022 16.2.2022 Đã tiêm 03 mũi vx 2 Test nhanh

57 Lê Văn Hải 1987 Nam Khu 5 Thị Trấn Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 16.2.2022 16.2.2022 Đã tiêm 02 mũi vx 2 Test nhanh

58  Lê Thị Quỳnh Như 2010 Nữ Khu 5 Thị Trấn Thường Xuân Thanh Hóa Không rõ nguồn lây 16.2.2022 16.2.2022 Chưa tiêm vx 2 Test nhanh

59  Nguyễn Thị Thúy 1993 Nữ  Thống Nhất  Xuân Dương Thường Xuân Thanh Hóa
Tiếp xúc với F0 cùng 

truyền
16.2.2022 16.2.2022 Chưa tiêm vx 2 Test nhanh

60  Lê Thị Hợi 1983 Nữ  Thôn Cộc Xuân Lộc Thường Xuân Thanh Hóa F1 của F0 Lê Tùng Lâm 16.2.2022 16.2.2022 Đã tiêm 03 mũi vx 2 Test nhanh

61 Vi Thị Phương Hoài 1984 Nữ  Xuân Thắng Xuân Cao Thường Xuân Thanh Hóa
Tiếp xúc với F0 cùng 

truyền
16.2.2022 16.2.2022 Đã tiêm 02 mũi vx 2 Test nhanh

62 Cao Thị Ngọc 1994 Nữ Thôn 1 Thọ Thanh Thường Xuân Thanh Hóa
Tiếp xúc với F0 Lang Thị 

Bình
16.2.2022 16.2.2022 Đã tiêm 02 mũi vx 2 Test nhanh

 Nơi nhận
- Sở y tế Thanh Hóa

- CĐC Thanh Hóa

- BCĐ PCD huyện

- BCĐ PCD các xã, thị trấn có liên quan

- Lưu VT, PCBTN

GIÁM ĐỐC

Cầm Bá Thắng


